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	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

     TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG


	     ĐÁP ÁN  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II KHỐI 7
NĂM HỌC 2023 – 2024

Môn: LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 

Thời gian 60 phút


ĐỀ SỐ 01 
A/ PHẦN ĐỊA LÍ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 

	1 - D
	2 - C
	3 - A
	4 - C
	5 - D
	6 - D
	7 - C
	8 - A


PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) 
-  Châu Mĩ tiếp giáp 3 đại dương (0,5 điểm)

+ Bắc Băng Dương.

+ Thái Bình Dương.

+ Đại Tây Dương.

- Vị trí, phạm vi châu Mỹ (0,5 điểm)

      + Châu Mỹ rộng hơn 42 triệu km2. Lớn thứ 2 trên thế giới sau châu Á.

+ Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây 

+ Phạm vi lãnh thổ: trải dài trên nhiều vĩ độ (phần đất liền khoảng 72°B - 54°N).

+ Châu Mỹ gồm 2 lục địa là Bắc Mỹ và Nam Mỹ, ngăn cách nhau bởi kênh đào Pa-na-ma rộng không đến 50km nối liền Thái Bình Dương và Đại tây Dương.

- Nói châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây vì các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của châu Mĩ đều thuộc bán cầu Tây. (1 điểm)
Câu 2: (1 điểm) 
- HS kể được tên các trung tâm kinh tế quan trọng trên bản đồ:  Van-cu-vơ, Xan-phran-xi-cô, Lốt-an-giơ-lét, Niu-Oóc, Oa-sinh-tơn, Tô-rôn-tô, Môn-trê-an, Si-ca-gô, Hau-xtơn, Niu Oóc-lin. (0,5 điểm)
- HS kể được các ngành kinh tế ở một số trung tâm: Xan-phran-xi-cô (Cơ khí, hải cảng, đóng tàu, ngân hàng, hóa chất, hàng không và điện tử - viễn thông); Lốt-an-giơ-lét (hàng không, đóng tàu, chế biến nông sản, hải cảng, dệt may, du lịch, điện tử - viễn thông, sản xuất ô tô, ngân hàng, sản xuất máy bay)… (0,5 điểm)
B/ PHẦN LỊCH SỬ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 

	1 - C
	2 - B
	3 - B
	4 - D
	5 - D
	6 - C
	7 - A
	8 - D


PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) 
* Nét độc đáo trong cuộc kháng chiến của nhà Lý chống quân Tống xâm lược: (1đ)

- Chủ động tiến công địch, đẩy địch vào thế bị động.

- Lựa chọn và xây dựng phòng tuyến phòng ngự vững chắc trên sông Như Nguyệt.

- Đánh vào tâm lí của địch bằng bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”

- Chủ động tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch khi thấy địch yếu và chủ động kết thúc chiến sự, đề nghị “giảng hòa” để hạn chế tổn thất.

* Vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077) (1đ)

- Tiêu diệt thủy quân của địch, không cho thủy quân tiến sâu vào hỗ trợ cánh quân đường bộ. 

- Nhận thấy quân địch đã suy yếu, hoang mang Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch.

- Là người chỉ huy cuộc kháng chiến, giữ chức vụ chủ chốt trong quân đội 

- Đưa ra đường lối kháng chiến đúng đắn, dẹp tan quân Tống

Câu 2: (1 điểm) Công lao của Lý Công Uẩn đối với dân tộc (Mỗi ý đúng được 0,25đ)

- Lý Công Uẩn có công lập ra nhà Lý. 

- Ông đã dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, giúp đất nước phát triển hơn. 

- Ông còn đánh đuổi quân Tống xâm lược, giúp bảo vệ nền độc lập dân tộc, lập ra bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. 

- Lý Thái Tổ đã đặt cơ sở và định hướng ban đầu nhưng rất căn bản cho sự tồn tại của vương triều và sự phát triển của đất nước.
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